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	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -

BỘ TÀI CHÍNH - BỘ NỘI VỤ 


Số:            /2011/TTLT-BKHCN-BTC-BNV
(05-5-11)


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc 


 Hà Nội, ngày         tháng      năm 2011




THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV 
ngày 18/6/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 
của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ




Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ (sau đây viết tắt là Nghị định 80/2007/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 về doanh nghiệp khoa học và công nghệ (sau đây viết tắt là Nghị định 96/2010/NĐ-CP);
 Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định 80/2007/NĐ-CP (sau đây viết tắt là Thông tư liên tịch 06) như sau:

Điều 1. Bổ sung điểm 1.3, khoản 1, mục I, Thông tư liên tịch 06, như sau:
“1.3. Doanh nghiệp đang hoạt động theo luật Doanh nghiệp (bao gồm cả những doanh nghiệp thành lập trước ngày Nghị định 80/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành), có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp kết quả khoa học và công nghệ (KH&CN) và đáp ứng các quy định về việc công nhận doanh nghiệp KH&CN.

Điều 2. Sửa đổi tên khoản 1 và sửa đổi, bổ sung điểm 1, khoản 1, mục II, Thông tư liên tịch 06, như sau:

“1. Thành lập mới và công nhận doanh nghiệp KH&CN
“1.1. Trình tự thành lập mới và công nhận doanh nghiệp KH&CN

a) Các đối tượng quy định tại điểm 1.1, khoản 1, mục I Thông tư liên tịch 06 thành lập doanh nghiệp KH&CN theo trình tự sau:

- Thành lập doanh nghiệp và đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

- Đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH&CN tại Sở Khoa học và Công nghệ địa phương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc tại Bộ Khoa học và Công nghệ. 
b) Các đối tượng quy định tại điểm 1.3, khoản 1, mục I, lập hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH&CN theo quy định tại điểm 1.2, 1.3, khoản 1, mục II Thông tư liên tịch 06.”
Điều 3. Sửa đổi, bổ sung tiết đ, điểm 2.1, khoản 2, mục II, Thông tư liên tịch 06, như sau 
“đ) Đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH&CN tại Sở Khoa học và Công nghệ địa phương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc tại Bộ Khoa học và Công nghệ.”

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, mục II, Thông tư liên tịch 06, như sau:
“3. Thẩm định, cấp, thu hồi, hủy bỏ hiệu lực, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN và danh mục sản phẩm, hàng hoá hình thành từ kết quả KH&CN
3.1. Cơ quan có thẩm quyền thẩm định, cấp, thu hồi, hủy bỏ hiệu lực, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN và danh mục sản phẩm, hàng hoá hình thành từ kết quả KH&CN là Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN)
a) Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, cấp thu hồi, hủy bỏ hiệu lực, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN và danh mục sản phẩm, hàng hoá hình thành từ kết quả KH&CN cho các doanh nghiệp đặt trụ sở chính tại địa phương, trừ những đối tượng quy định tại tiết b, điểm 3.1, khoản 3 dưới đây;
b) Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, cấp, thu hồi, hủy bỏ hiệu lực, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN và danh mục sản phẩm, hàng hoá hình thành từ kết quả KH&CN cho các đối tượng sau:

- Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng; có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường;

- Doanh nghiệp được thành lập từ tổ chức KH&CN công lập thuộc đối tượng đăng ký hoạt động KH&CN tại Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Các trường hợp khác trên cơ sở đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Sở Khoa học và Công nghệ không có đủ khả năng và điều kiện để thẩm định những nội dung trong Hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH&CN. 

3.2. Thẩm định, cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN và danh mục sản phẩm, hàng hoá hình thành từ kết quả KH&CN
a) Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN kiểm tra sự phù hợp của hồ sơ nêu tại điểm 1.2, khoản 1, điểm 2.2, khoản 2, mục II và thẩm định các nội dung ghi trong hồ sơ theo các điều kiện quy định tại khoản 5, mục I Thông tư liên tịch 06 để cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN và danh mục sản phẩm, hàng hoá hình thành từ kết quả KH&CN. Mẫu Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN theo Phụ lục IV kèm Thông tư liên tịch 06 và Phụ lục I kèm Thông tư liên tịch này.

b) Thời gian xem xét, cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN tối đa là 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ của doanh nghiệp. Trong trường hợp không cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN phải trả lời doanh nghiệp bằng văn bản và nêu rõ lý do.
3.3. Thu hồi, huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN

a) Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN ra quyết định thu hồi, huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN trong các trường hợp sau:

- Doanh nghiệp KH&CN bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bị xoá tên trong sổ đăng ký kinh doanh;

- Doanh nghiệp KH&CN có hành vi cố ý kê khai không trung thực, không chính xác nội dung trong hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH&CN;

- Hoạt động của doanh nghiệp KH&CN không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 5, mục I Thông tư liên tịch 06;
- Doanh nghiệp KH&CN không thực hiện chế độ báo cáo về tình hình hoạt động theo quy định;
- Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN được cấp không đúng thẩm quyền, trình tự theo quy định.

b) Đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN do cố ý kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp không được tiếp tục được hưởng những hỗ trợ, ưu đãi; bị thu hồi về ngân sách nhà nước toàn bộ các khoản kinh phí, những lợi ích khác đã được hưởng và bị xử lý theo quy định của pháp luật.
3.4. Cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN

a) Trường hợp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN bị mất, doanh nghiệp KH&CN có trách nhiệm khai báo với cơ quan công an xã, phường, thị trấn nơi mất và thông báo ít nhất 03 (ba) lần trên phương tiện thông tin đại chúng. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày có thông báo lần cuối, doanh nghiệp đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN, hồ sơ gồm:
- Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN của người đứng đầu doanh nghiệp, trong đó có xác nhận của công an xã, phường, thị trấn nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;
- Văn bản, tài liệu chứng minh doanh nghiệp đã thông báo về việc mất Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN trên phương tiện thông tin đại chúng.

b) Trường hợp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN bị rách, nát, doanh nghiệp KH&CN đăng ký cấp lại, hồ sơ bao gồm:
- Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN của người đứng đầu doanh nghiệp; 
- Bản chính Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN.

c) Trường hợp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN bị tiêu hủy, người đứng đầu doanh nghiệp có văn bản đề nghị để được cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN;
d) Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN xem xét, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ Hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp.
3.5. Kinh phí cho việc thẩm định, cấp, thu hồi, hủy bỏ hiệu lực, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN được lấy từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên do ngân sách nhà nước cấp hàng năm cho cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN có trách nhiệm xây dựng dự toán kinh phí để thực hiện nhiệm vụ này.”
Điều 5. Sửa đổi, bổ sung tiết a, điểm 4.3, khoản 4, mục II, Thông tư liên tịch 06, như sau:

“4.3. Chính sách đối với cán bộ, viên chức
 a) Cán bộ, công chức, viên chức thuộc tổ chức KH&CN công lập đã ký hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động không xác định thời hạn được tiếp tục ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn khi làm việc tại doanh nghiệp KH&CN và được chuyển xếp lương theo thang, bảng lương của doanh nghiệp với hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất với hệ số lương được hưởng trước khi chuyển sang làm việc tại doanh nghiệp KH&CN. Cán bộ, công chức, viên chức được bảo lưu hệ số lương trong thời gian tối đa 18 tháng kể từ ngày chuyển sang làm việc tại doanh nghiệp KH&CN nếu có mức lương tại doanh nghiệp KH&CN thấp hơn mức lương tại tổ chức KH&CN trước khi chuyển đổi, sau đó được sắp xếp lại theo thang, bảng lương áp dụng đối với doanh nghiệp.”

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung điểm 1.2, khoản 1, mục III, Thông tư liên tịch 06, như sau:

“1.2. Mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Doanh nghiệp KH&CN được hưởng chế độ miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp như doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ kể từ khi có thu nhập chịu thuế, cụ thể như sau:

a) Doanh nghiệp KH&CN được áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN;

b) Doanh nghiệp KH&CN được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo kể từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế.

Trong thời gian được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, năm nào doanh nghiệp KH&CN có đủ điều kiện về tỷ lệ doanh thu nêu trên thì được miễn hoặc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, năm nào không đạt điều kiện về tỷ lệ doanh thu thì không được miễn, giảm thuế và phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất hiện hành.”
Điều 7. Bổ sung khoản 6, mục III, Thông tư liên tịch 06, như sau:
“6. Doanh nghiệp KH&CN được sử dụng đất theo những hình thức về giao đất, thuê đất theo quy định, trong đó được lựa chọn một trong hai hình thức sau:

a) Thuê đất và miễn tiền thuê đất;

b) Giao đất có thu tiền sử dụng đất và được miễn tiền sử dụng đất.

Trường hợp lựa chọn phương thức thuê đất và trả một lần tiền thuê đất hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất và trả một lần tiền sử dụng đất cho cả thời gian thuê, doanh nghiệp KH&CN được quyền sử dụng đất để góp vốn liên doanh, liên kết; thế chấp giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong thời hạn thuê đất để vay vốn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam.

Trường hợp được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất và được miễn tiền sử dụng đất, cho thuê đất và miễn tiền thuê đất, doanh nghiệp KH&CN không được dùng đất làm tài sản thế chấp để vay vốn.

Việc doanh nghiệp KH&CN sử dụng đất để góp vốn liên doanh, liên kết, thế chấp để vay vốn được thực hiện theo quy định của pháp luật.”
Điều 8. Sửa đổi, bổ sung khoản 5, mục IV, Thông tư liên tịch 06, như sau:
“5. Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN của Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm:
a) Thẩm định, cấp, thu hồi, hủy bỏ hiệu lực, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN và cấp bổ sung danh mục sản phẩm hàng hoá hình thành từ kết quả KH&CN;
b) Dự toán kinh phí vào kế hoạch KH&CN hằng năm để thực hiện việc thẩm định, cấp, thu hồi, hủy bỏ hiệu lực, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN và cấp bổ sung danh mục sản phẩm hàng hoá hình thành từ kết quả KH&CN; 
d) Công bố công khai quy trình, thủ tục, mẫu biểu đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH&CN trên Trang thông tin điện tử của cơ quan; 
đ) Sao gửi Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN (trong trường hợp cấp, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN) hoặc thông báo bằng văn bản (trong trường hợp thu hồi, huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN) cho cơ quan quản lý có liên quan, cơ quan thuế địa phương nơi doanh nghiệp KH&CN đặt trụ sở chính trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày cấp, cấp lại, thu hồi, huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN;
e) Hằng năm, báo cáo bằng văn bản về tình hình đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH&CN; kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp KH&CN tại địa phương về Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 15 tháng 4 của năm sau.”
Điều 9. Sửa đổi, bổ sung khoản 6, mục IV, Thông tư liên tịch 06, như sau:

“6. Cơ quan quản lý thuế căn cứ vào danh mục sản phẩm, hàng hóa hình thành từ kết quả KH&CN đã được quy định tại Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN và bản kê khai thuế của doanh nghiệp KH&CN để áp dụng chế độ ưu đãi về thuế đối với doanh nghiệp KH&CN theo quy định tại Thông tư liên tịch này.”
Điều 10. Hiệu lực thi hành

Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ để xem xét, giải quyết theo quy định./.
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Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND, Sở KH&CN, Sở Tài chính, Sở Nội vụ
   các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty nhà nước 

   do Thủ tướng Chính phủ thành lập;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Công báo, Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc Bộ KH&CN, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ;

- Website: Bộ KH&CN, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ;

- Lưu: VT Bộ KH&CN, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ.
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